
Môn học/nhóm:  Đồ án kỹ thuật chế tạo (0101100106)-01 Số tín chỉ: 1

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Mã đề GVHD Ghi chú

1 2003202001 Phạm Phú Anh 19/10/2002 11DHCK1 Đề 33 Đặng Văn Hải

2 2003200206 Nguyễn Viết Bính 24/06/2002 11DHCK1 Đề 34 Đặng Văn Hải

3 2003200110 Đỗ Minh Đăng 15/02/2002 11DHCK1 Đề 35 Đặng Văn Hải

4 2003203009 Dương Phước Đạt 04/03/2002 11DHCK1 Đề 36 Đặng Văn Hải

5 2003200052 Nguyễn Trần Anh Duy 14/11/2002 11DHCK1 Đề 37 Đặng Văn Hải

6 2003207592 Lê Hoàng Anh 26/08/2002 11DHCK2 Đề 1 Đặng Văn Hải

7 2003190101 Nguyễn Trần Lê Bách 22/05/2001 10DHCK Đề 2 Đặng Văn Hải

8 2003207560 Nguyễn Hữu Bằng 18/10/2002 11DHCK2 Đề 3 Đặng Văn Hải

9 2003202008 Trần Đức Duy 09/04/2002 11DHCK1 Đề 38 Huỳnh Văn Nam

10 2003190116 Lê Nghĩa Hậu 31/05/2001 10DHCK Đề 39 Huỳnh Văn Nam

11 2003200006 Khổng Thái Hòa 24/01/2002 11DHCK1 Đề 40 Huỳnh Văn Nam

12 2003190022 Phạm Văn Hòa 13/08/2001 10DHCK Đề 41 Huỳnh Văn Nam

13 2003200033 Nguyễn Quốc Hùng 31/10/2002 11DHCK1 Đề 42 Huỳnh Văn Nam

14 2003200007 Trần Ngọc Huy 22/08/2002 11DHCK1 Đề 43 Huỳnh Văn Nam

15 2003207626 Trần Hữu Hoàng 01/12/2002 11DHCK2 Đề 8 Huỳnh Văn Nam

16 2003202015 Nguyễn Đức Hưng 18/11/2002 11DHCK2 Đề 9 Huỳnh Văn Nam

17 2003203005 Hoàng Quốc Huy 05/11/2002 11DHCK2 Đề 10 Huỳnh Văn Nam

18 2003204611 Ngô Gia Huy 13/12/2002 11DHCK2 Đề 11 Huỳnh Văn Nam

19 2003200009 Dương Ngọc Vinh 25/11/2002 11DHCK1 Đề 82 Lê Thể Truyền

20 2003203020 Tôn Long Vinh 25/06/2002 11DHCK1 Đề 83 Lê Thể Truyền

21 2003200121 Nguyễn Trần Phúc Vĩnh 26/01/2002 11DHCK1 Đề 84 Lê Thể Truyền

22 2003200211 Phan Anh Vũ 20/01/2002 11DHCK1 Đề 85 Lê Thể Truyền

23 2003190198 Nguyễn Thành Nhân 07/12/2001 10DHCK Đề 18 Lê Thể Truyền

24 2003180043 Nguyễn Hoàng Nhuận 04/07/1999 09DHCK2 Đề 19 Lê Thể Truyền

25 2003202022 Nông Nhất Phàm 05/10/2002 11DHCK2 Đề 20 Lê Thể Truyền

26 2003207579 Đỗ Văn Sanh 10/04/2002 11DHCK2 Đề 62 Ma Văn Việt

27 2003200017 Nguyễn Tấn Tài 15/10/1997 11DHCK1 Đề 63 Ma Văn Việt

28 2003209001 Nguyễn Hoài Thanh 30/08/2002 11DHCK1 Đề 64 Ma Văn Việt

29 2003202029 Nguyễn Công Thành 08/05/2002 11DHCK1 Đề 65 Ma Văn Việt

30 2003200106 Bùi Duy Thông 16/11/2001 11DHCK1 Đề 66 Ma Văn Việt

31 2003200023 Nguyễn Trí Thông 05/12/2002 11DHCK1 Đề 67 Ma Văn Việt

32 2003207558 Đặng Trọng Thuận 13/09/2002 11DHCK1 Đề 68 Ma Văn Việt

33 2003207569 Huỳnh Gia Thuận 05/06/2002 11DHCK2 Đề 69 Ma Văn Việt

34 2003207635 Lê Mạnh Tiến 30/05/2002 11DHCK1 Đề 70 Ma Văn Việt

35 2003160270 Lý Minh Trọng 25/12/1998 07DHCK_LV Đề 71 Ma Văn Việt

36 2003209800 Phan Thanh Huy 15/07/2002 11DHCK2 Đề 12 Ma Văn Việt

37 2003203001 Phạm Tuấn Khang 24/04/2002 11DHCK2 Đề 13 Ma Văn Việt

38 2003200215 Võ Hoàng Việt 15/05/2002 11DHCK2 Đề 30 Ma Văn Việt

39 2003202038 Nguyễn Trọng Vinh 05/11/2002 11DHCK2 Đề 31 Ma Văn Việt
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40 2003190182 Đỗ Nguyên Vũ 14/11/2001 10DHCK Đề 32 Ma Văn Việt

41 2003202025 Phạm Tuấn Phương 22/01/2002 11DHCK1 Đề 56 Nguyễn Minh Huy

42 2003207620 Trần Thế Phương 15/11/2002 11DHCK2 Đề 57 Nguyễn Minh Huy

43 2003200010 Nguyễn Văn Phượng 25/07/2002 11DHCK1 Đề 58 Nguyễn Minh Huy

44 2003190152 Lê Nguyễn Minh Quân 19/07/2001 10DHCK Đề 59 Nguyễn Minh Huy

45 2003200037 Phan Minh Quang 16/06/2002 11DHCK1 Đề 60 Nguyễn Minh Huy

46 2003200045 Từ Huỳnh Thanh Quang 21/12/2002 11DHCK1 Đề 61 Nguyễn Minh Huy

47 2003190157 Dương Trường Sơn 27/04/2001 10DHCK Đề 24 Nguyễn Minh Huy

48 2003202028 Nguyễn Văn Thanh 02/03/2002 11DHCK2 Đề 25 Nguyễn Minh Huy

49 2003190067 Mai Hùng Tiến 14/07/2001 10DHCK Đề 26 Nguyễn Minh Huy

50 2003207628 Đoàn Trưởng 13/02/2002 11DHCK2 Đề 27 Nguyễn Minh Huy

51 2003207608 Nguyễn Vũ Tường 20/03/2002 11DHCK2 Đề 28 Nguyễn Minh Huy

52 2003207631 Nguyễn Đức Tuyên 13/11/2002 11DHCK2 Đề 29 Nguyễn Minh Huy

53 2003192209 Nguyễn Trung Trực 11/04/2001 10DHCK Đề 72 Nguyễn Văn Khiển

54 2003202034 Trần Trung 23/12/2002 11DHCK1 Đề 73 Nguyễn Văn Khiển

55 2003204509 Đỗ Quang Trường 27/11/2002 11DHCK1 Đề 74 Nguyễn Văn Khiển

56 2003202035 Nguyễn Xuân Trường 29/08/2002 11DHCK2 Đề 75 Nguyễn Văn Khiển

57 2003200053 Phạm Duy Đan Trường 06/05/2002 11DHCK1 Đề 76 Nguyễn Văn Khiển

58 2003202036 Phạm Nhật Trường 06/04/2002 11DHCK1 Đề 77 Nguyễn Văn Khiển

59 2003200119 Lưu Hoàng Tú 26/06/2002 11DHCK1 Đề 78 Nguyễn Văn Khiển

60 2003190178 Ngô Thanh Tuấn 11/01/2001 10DHCK Đề 79 Nguyễn Văn Khiển

61 2003200043 Nguyễn Hoàn Văn 10/11/2002 11DHCK1 Đề 80 Nguyễn Văn Khiển

62 2003200126 Đỗ Quốc Việt 20/12/2002 11DHCK1 Đề 81 Nguyễn Văn Khiển

63 2003202004 Phùng Trần Chính 24/08/2002 11DHCK2 Đề 4 Nguyễn Văn Khiển

64 2003202005 Nguyễn Đình Cường 03/06/2002 11DHCK2 Đề 5 Nguyễn Văn Khiển

65 2003202010 Hồ Bảo Duy 14/11/2002 11DHCK2 Đề 6 Nguyễn Văn Khiển

66 2003202011 Lê Quốc Duy 18/09/2002 11DHCK2 Đề 7 Nguyễn Văn Khiển

67 2003204117 Lê Thành Nam 20/10/2002 11DHCK2 Đề 50 Phan Hoàng Phụng

68 2003200001 Đặng Thành Nhân 28/08/2002 11DHCK1 Đề 51 Phan Hoàng Phụng

69 2003200127 Phùng Bá Phát 16/06/2002 11DHCK1 Đề 52 Phan Hoàng Phụng

70 2003200011 Nguyễn Nhật Phi 08/04/2002 11DHCK1 Đề 53 Phan Hoàng Phụng

71 2003200019 Nguyễn Phan Quốc Phi 12/05/2002 11DHCK1 Đề 54 Phan Hoàng Phụng

72 2003200044 Phạm Hùng Phúc 30/09/2002 11DHCK1 Đề 55 Phan Hoàng Phụng

73 2003200035 Giang Lâm Phát 10/10/2002 11DHCK2 Đề 21 Phan Hoàng Phụng

74 2003202023 Đỗ Gia Phú 02/09/2002 11DHCK2 Đề 22 Phan Hoàng Phụng

75 2003200203 Nguyễn Hoàng Quân 02/04/2002 11DHCK2 Đề 23 Phan Hoàng Phụng

76 2003200014 Hồ Minh Khang 03/01/2002 11DHCK1 Đề 44 Trần Quốc Nhiệm

77 2003207577 Trần Văn Khánh 24/01/2002 11DHCK2 Đề 45 Trần Quốc Nhiệm

78 2003200107 Lữ Văn Khánh Linh 15/02/2002 11DHCK1 Đề 46 Trần Quốc Nhiệm

79 2003202018 Nguyễn Ngọc Lợi 17/07/2002 11DHCK2 Đề 47 Trần Quốc Nhiệm

80 2003200201 Đoàn Duy Lực 02/11/2002 11DHCK1 Đề 48 Trần Quốc Nhiệm

81 2003200004 Nguyễn Trần Nhật Minh 11/03/2002 11DHCK1 Đề 49 Trần Quốc Nhiệm

82 2003207605 Nguyễn Quốc Khánh 10/12/2002 11DHCK2 Đề 14 Trần Quốc Nhiệm
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83 2003207598 Trương Minh Khoa 06/10/2002 11DHCK2 Đề 15 Trần Quốc Nhiệm

84 2003204002 Trần Thanh Nam 06/05/2002 11DHCK2 Đề 16 Trần Quốc Nhiệm

85 2003207556 Bùi Khôi Nguyên 10/07/2002 11DHCK2 Đề 17 Trần Quốc Nhiệm

Trang 3/3


